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Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 5,0 

 1   Bài thơ được viết bằng thể thơ nào? Chủ thể trữ tình của bài thơ là ai? 

Đó là chủ thể ẩn, chủ thể trực tiếp hay chủ thể nhập vai?  

- Thể thơ: Lục bát. 

- Chủ thể trữ tình: Không xuất hiện trực tiếp, có thể là người con đang mong 

muốn được về bên mẹ. Chủ thể ẩn. 

*Hướng dẫn chấm: 

- Vế 1HS trả lời như đáp án: 0,5 điểm 

- Vế 2 HS nêu trả lời  chủ thể ẩn vẫn được trọn: 0,5 điểm 

0,5 

0,5 

2 Hãy chỉ ra những hình ảnh thiên nhiên trong khổ thơ (2) và nhận xét về 

hiệu quả thẩm mĩ những hình ảnh này. 

- Những hình ảnh thiên nhiên trong khổ thơ (2): “trời xanh, hoa ngâu vàng 

xuống mặt sân, gió”. 

- Nhận xét về hiệu quả thẩm mĩ những hình ảnh: Đó là những hình ảnh giàu sức 

gợi hình, giàu sức biểu cảm, thể hiện được vẻ đẹp của nhiên nhiên yên bình, 

trong trẻo, gắn với hình ảnh quê nhà trong kí ức cùng mong muốn được trở về 

với không gian chất chứa đầy kỉ niệm yêu thương. 

*Hướng dẫn chấm: 

- Vế 1: HS trả lời đúng như đáp (3 hình ảnh): 0,5 điểm, 2 hình ảnh: 0,25 điểm. 

- Vế 2: HS trả lời đúng như đáp: 0,5 điểm 

-> Vế 2 nếu hs trả lời ý tương tự vẫn cho điểm tuyệt đối. 
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3 Chỉ ra và nhận xét về vai trò của vần và nhịp trong bài thơ. 

- Vần:  

+ Vần chân kết hợp với vần lưng: xưa-đưa, tranh-xanh, sân-ngần, sơm-cơm, đầy-

gầy, còn-tròn, nay-may. 

+ Vần chân trong các tiếng nào - dao, lành -tranh, lần- sân, thơm-rơm, vầy-đầy, 

hay-nay, ngon-còn, hay -nay, lối gieo vần từng cặp, tạo âm hưởng trầm bổng, thể 

hiện cảm xúc thiết tha, nhấn mạnh kí ức của chủ thể trữ tình khi nghĩ về kí ức. 

- Nhịp: Cách ngắt nhịp chẵn, nhịp đôi: 2/2/2, 2/4, 4/2, 4/4 tạo cảm giác chậm 

rãi, nhịp nhàng phù hợp để diễn tả cảm xúc. 

*Hướng dẫn chấm: 

- Vế 1: Hs trả lời như đáp án: 0,5 điểm, chỉ ra 4 vần và nhận xét: 0,25 điểm. 

- Vế 2: Hs trả lời như đáp án: 0,5 điểm, chỉ ra được 1 cách ngắt nhịp và nhận 

xét: 0,25 điểm. 

- Trường hợp hs chỉ chỉ ra vần và nhịp hoặc nhận xét mà không chỉ ra: 0,5 điểm. 
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4 Phát hiện lỗi dùng từ trong câu sau và sửa lại cho đúng: Bài thơ Khúc ca 

dao của Trần Xuân Trường là một tác phẩm được nhiều người ca tụng. 

- Lỗi sai: Lỗi dùng từ không đúng nghĩa: “ca tụng”. 

- Sửa lại: Bài thơ Khúc ca dao của Trần Xuân Trường là một tác phẩm được 

nhiều người yêu thích. 

*Hướng dẫn chấm: 

- Hs chỉ ra lỗi sai: 0,5 điểm, sửa lỗi sai: 0,5 điểm 

- Nếu hs không chỉ lỗi sai, chỉ sửa lại là: 0,5 điểm.  
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5    Bài thơ gợi cho anh/chị suy nghĩ gì về vai trò của gia đình đối với mỗi 

người? (Trả lời bằng một đoạn văn ngắn từ 5-6 dòng). 

+ Là chỗ dựa tinh thần vững chắc, nơi để ta trở về, nơi chia sẻ niềm vui, nỗi 

buồn cho mỗi người,  

+ Là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc những công dân tốt cho xã hội. 

+ Giúp con người mạnh mẽ, vững vàng, trưởng thành hơn trong cuộc sống. 

+ Là động lực giúp ta học tập, làm việc phấn đấu cho những điều tốt đẹp. 

+… 

*Hướng dẫn chấm: 

- Hs nêu 1 vai trò: 0,5 điểm. 

- Hs nêu 2 vai trò: 0,75 điểm. 

- Hs trả lời 3-4 vai trò: 1,0 điểm. 

- HS  trả lời, lập luận thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lí là chấp nhận 

cho điểm. 
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II  PHẦN VIẾT 5,0 

      Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá về nội dung và 

nghệ thuật bài thơ Khúc ca dao của tác giả Trần Xuân Trường. 

 

a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển 

khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 

0,25 

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Nội dung và nghệ thuật của bài thơ bài 

thơ Khúc ca dao của tác giả Trần Xuân Trường. 

*Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh xác định đúng vấn đề cần nghị luận: 0,25 điểm. 

- Học sinh xác định chưa đúng vấn đề cần nghị luận: 0,0 điểm. 
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c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm: 

Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác 

lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng.  

Gợi ý: 

* Mở bài: Giới thiệu bài thơ (tên tác phẩm, thể loại, tác giả…) 

* Thân bài: 
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- Về nghệ thuật: 

 Thể thơ lục bát ngọt ngào, tha thiết phù hợp để thể hiện nỗi niềm xa quê 

của chủ thể trữ tình. 

  Ngôn từ trong sáng, dung dị mà không đơn điệu. 

 Hình ảnh gần gũi, thân quen. Đặc biệt là sự lặp lại các hình ảnh “mái 

nhà”, “võng”, “mẹ” khắc họa nỗi nhớ sâu nặng nghĩa tình với gia đình, quê nhà 

của tác giả. Kết cấu này đã góp phần tạo nên mạch cảm xúc của bài thơ: Tình yêu 

mẹ, gia đình, quê hương sâu nặng của chủ thể trữ tình. Đó là tâm trạng hồi tưởng 

những kỉ niệm xưa, tất cả như thước phim quay chậm trong kí ức và hiện lên đầy 

đủ trong bài thơ. 

 Chủ thể trữ tình ẩn. Chủ thể không xuất hiện trực tiếp mà thể hiện qua 

dòng kí ức mong ước được quay lại với thời gian, cảnh vật ngày xưa, thể hiện 

qua nỗi niềm (mong ước, hồi tưởng) nhằm thể hiện nỗi nhớ mẹ, gia đình, quê 

hương da diết, đồng thời đã tác động trực tiếp đến tình cảm của người đọc.  

 Cách ngắt nhịp: Nhịp chẵn, nhịp đôi: 2/2/2, 4/2, 4/4 tạo cảm giác chậm 

rãi, nhịp nhàng phù hợp để diễn tả cảm xúc. 

 Cách gieo vần: Vần chân kết hợp với vần lưng: xưa-đưa, tranh-xanh, sân-

ngần, sơm-cơm, đầy-gầy, còn-tròn, nay-may; Vần chân trong các tiếng: nào - 

dao, lành -tranh, lần- sân, thơm-rơm, vầy-đầy, hay-nay, ngon-còn, hay –nay lối 

gieo vần từng cặp, tạo âm hưởng trầm bổng, thể hiện cảm xúc thiết tha, nhấn 

mạnh kỉ niệm của chủ thể trữ tình khi nghĩ về kí ức. Bài thơ giàu nhạc điệu chứa 

đựng biết bao cảm xúc trong lòng của chủ thể trữ tình.  

 Biện pháp tu từ: 

 Điệp cấu trúc, ngữ: Muốn về (khổ 1), (khổ 2), (khổ 3), khổ (4). 

 Nhân hóa: gió tần ngần chưa thơm. 

 Liệt kê: mái nhà xưa, mái nhà tranh, cọng rơm, chiều nay. 

 ….  

- Về nội dung: Cảm hứng chủ đạo là nỗi nhớ về mẹ, gia đình, quê hương da diết 

khi tác giả ở nơi xa. Qua đó người đọc cảm nhận được tấm lòng yêu gia đình, quê 

hương đất nước sâu sắc của tác giả.  

*Hướng dẫn chấm: 

- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 3,0 điểm. 

- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 2,0 điểm – 2,75 điểm. 

- Phân tích chung chung, sơ sài: 1,0 điểm – 1,5 điểm.       

* Kết bài: 

- Khái quát nội dung và nghệ thuật bài thơ 

- Tác động của bài thơ đối với bản thân hoặc cảm nghĩ sau khi đọc. 

*Hướng dẫn chấm: 

- Trình bày được 2 ý: 0,5 điểm. 

- Trình bày được 1 ý; 0,25 điểm. 
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d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 0,25 
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*Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá nhiều lỗi chính tả, ngữ 

pháp. 

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc; có cách diễn đạt mới mẻ. 0,5 

TỔNG ĐIỂM 10,0 

 

----------------Hết------------------ 

 

 


